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Luận bàn về việc xây dựng và phát triển của thư viện Việt
Nam thông qua các cứ liệu lịch sử, tác giả đã dẫn giải phần
nào những quan điểm về sự phát triển thư viện nước nhà
qua các giai đoạn phong kiến và dưới sự lãnh đạo của
Đảng và chính quyền nhân dân; những chính sách về sự
nghiệp thư viện đã được thực thi. Đồng thời, tác giả đưa ra
một số nhận định cho sự phát triển thư viện; đóng góp một
số ý kiến về dự tào luật thư viện.

Triết lý cho sự phát triển thư viện hiện nay

Nếu tính từ khi triều đình nhà Lý cho xây dựng nhà tàng kinh Trấn Phúc để làm nơi chứa bộ kinh Phật đầu tiên
có được - kinh Tam Tạng vào năm 1011 và các nhà tàng kinh Bát giác, nhà tàng kinh Đại Hưng (1023) ở kinh
thành Thăng Long đến nay thì sự nghiệp thư viện Việt Nam cũng đã có bề dày lịch sử 1000 năm tuổi. Tuy
nhiên vẫn có người cho rằng các nhà tàng kinh nói trên chỉ là nơi chứa kinh phật mà trong lòng nghi ngờ đó
chưa phải là thư viện. Phải đến khi triều đình xây dựng Quốc Tử Giám ở Văn Miếu, trường học cao cấp đầu
tiên của nước Đại Việt (1070) thì một thư viện chính thức ra đời với hai chức năng chính là tàng trữ sách vở,
phục vụ việc đọc sách của vua quan và sĩ tử.
         Thuở ban đầu ấy, các thư viện Việt Nam đã coi tàng trưc làm chức năng chính. Vì vậy, mọi hoạt động của
thư viện đều xoay quanh làm thế nào để thu thập được nhiều thư tịch, để bảo quan thư tịch được bền lâu. Triết
lý cho sự phát triển thư viện lúc bấy giờ cũng xoay quanh vấn đề tàng trữ thư tịch, vì vậy triều đình có rất nhiều
hình thức đề làm tăng nhanh số lượng và tuổi thọ của kho sách vở nhưng lại ít biện pháp kích thích việc đọc.
Đơn cử:
- Về việc làm giàu và tăng tuổi thọ của kho thư tịch, triều đình đã tìm mọi cách thực thi như xuống chiếu tìm
sách vở, xây dựng đội ngũ viên chức thư viện, đưa ra các quy định về sử dụng và bảo quản sách..Ngay từ thời
nhà Lý, ít nhất có hai đoàn do triều đình cử sang nhà Tống xin kinh Tam tạng năm 1021 và xin kinh Đại tạng
năm 1023. Ở trong nước, việc sưu tầm sách vở được tiến hành để có nhiều sách đưa vào Bí thư các trong
Quốc Tử Giám cho các sĩ tử đọc. Thời Trần, việc biên soạn sách vở đã phát triển hơn. Bên cạnh đó, việc sưu
tầm thư tịch trong nhân dân vẫn được tiến hành. Có thể nêu tấm gương của các nhà sưu tầm như: Hồ Tông
Thốc, Lý Tế Xuyên, Trần Thế Pháp, Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Chu Xa, Hoàng Đức Lương, Ngô Sĩ Liên,...
với sự ra đời của các bộ tuyển tập như Việt diện u linh, Lĩnh Nam trích quái, Trích diễm thi tập, Việt âm thi tập,
Việ Nam thế chí, Tinh tuyển chư gia luật thi...Từ thời Lê trở đi, triều đình nhiều lần hạ chiếu sưu tầm thư tịch
trong nhân dân. Mỗi lần có sứ bộ sang Trung Hoa là lại có sách mới mang về, hoặc mua, hoặc được tặng,
hoặc trao đổi. Về chiến lược sưu tầm thư tịch thời phong kiến, PGS. Đặng Đức Siêu viết: "Những hoạt động
này diễn ra khá sôi động sau mỗi lần dân tộc ta chiến thắng giặc ngoại xâm hoặc dẹp tan các cuộc nổi loạn,
cát cứ, đưa đất nước tiến vào giai đoạn phục hưng".
          Do việc làm sách buổi đầu thời phong kiến tự chủ Việt Nam chủ yếu là chép bằng tay nên triều đình đã
hình thành một đội ngũ chép sách để nhân thành nhiều bản. Những người chép sách ấy có chức quan là Đối
độc (đọc để chép) và Hiệu phù (so sánh bản gốc và bản chép). Về sau, khi có in mộc bản ra đời, không còn
chức quan này nữa.
         Trong suốt gần nghìn năm tồn tịa của thư viện Việt Nam từ nhà Lý đến những năm thực dân Pháp đô hộ,
do chính sách văn hóa chưa hướng đến đông đảo nhân dân, coi văn hóa chỉ để phục vụ cho tầng lớp quý tộc,
trí thức nên đối tượng phục vụ của thư viện bó hẹp trong giới trí thức, quý tộc, quan lại, và chỉ mở thư viện ở
thành phố. Tất nhiên, dần dần có mở rộng những cũng chỉ đến nho sinh và say này là học sinh các lớp lớn ở
đô thị. Chính sách ngu dân của thực dân, phong kiến không cho người lao động tiếp cận với các kho sách thư
viện.
         Sau năm 1954, khi miền Bắc dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền nhân dân, sự nghiệp thư viện
mới được mở mang và người dân lao động mới được đến với kho tàng thư tịch để đọc và học tập. Trong Chỉ
thị 72 - Trung ương của Ban Bí thư Trugn ương (năm 1+59) ghi: "Cán bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên
lao động chú ý tổ chức hướng dẫn việc đọc sách báo trong cán bộ và nhân dân, gây cho nhân dân một nền
nếp đọc sách báo thường xuyên để nâng cao trình độ, chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật". Từ sau Chỉ thị
này, Đảng, Nhà nước còn nhiều văn kiện khác thể hiện sự chỉ đạo với sự phát triển sự nghiệp thư viện. Đặc
biệt, trong các Nghị quyết của các Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng đều có mấy dòng, dù ngắn hay dài để
định hướng cho sự phát triển thư viện những năm sau Đại hội. Cũng từ đây, chức năng và triết lý phát triển
của thư viện đã thay đổi khác trước.
         Về chức năng, thư viện Việt Nam từ sau năm 1954 được gọi là Thư viện xã hội chủ nghĩa, có hai chức
năng quan trong: Bảo tồn thư tịch và tổ chức việc đọc sách trong nhân dân.
         Về triết lý của thư viện giai đoạn này la phấn đấu làm cho việc đọc sách trở thành thói quen không thể
thiếu được của mỗi người dân. Triết lý này bắt nguồn từ vị trí quan trọng của cuộc cách mạng văn hóa và cách
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mạng khoa học kỹ thuật.
         Từ triết lý và chức năng ấy, sự nghiệp thư viện Việt Nam phát triển mạnh mẽ, cân đối và hài hòa. Việc
phát triển xuất bản, báo chí; việc xây dựng cơ sở vật chất các thư viện, đào tạo cán bộ... đều nhằm mục tiêu
tiên đến là đưa sách đến với người đọc, phục vụ người đọc nhiều nhất, tốt nhất để nhanh chóng có một xã hội
học tập, có tri thức thực hiện công cuộc cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và cả nước. Chính do
có phong trào đọc nên nhu cầu về sách báo phát triển làm cho ngành xuất bản và báo chí phát triển nhanh
chóng. Nhu cầu đọc cao, lượng sách ngày càng được tăng cường. Các công nghệ thư viện cũng theo đó phát
triển và ngày một hiện đại. Có thể nói những năm nửa cuối thế kỷ XX là những năm phong trào đọc phát triển
mạnh và phát huy hiệu quả xã hội, gắn liền với các hoạt động của toàn bộ sự nghiệp thư viện.
         Sau những năm 90 của thế kỷ trước, đất nước chuyển từ cơ chế quản lý bao cấp sang cơ chế quản lý
theo thị trường, Nhà nước tuy vẫn kịp thời có sự chỉ đạo đối với sự nghiệp thư viện nên trong điều kiện kinh tế
xã hội có thay đổi các thư viện vẫn giữ được nhịp độ hoạt động, nhưng sắc thái của các thư viện và tình hình
đọc của xã hội có nhiều thay đổi. Tính từ năm 2000 đến năm 2008, có đến 56 văn bản chỉ đạo, trong đó cấp
nhà nước có 11 văn bản, cấp Bộ có 45 văn bản. Cáo nhất trong hệ thống văn bản này là Pháp lệnh Thư viện và
các văn bản kèm thwo của Pháp lệnh.
         Hơn 10 năm thực hiện Pháp lệnh thư viện và các văn bản nói trên, phần được cũng nhiều nhưng hạn chế
cũng không ít. Có thể nói cách chỉ đạo của Nhà nước trong hơn 10 năm qua về phát triển sự nghiệp thư viện
(thông qua Pháp lệnh và hệ thống văn bản nói trên) đã tạo ra một hệ thống cơ sở vật chất và công nghệ tương
đối to lớn, hiện đại nhưng hiệu quả xã hội chưa tương xứng với số lượng tài chính đã bỏ ra và chưa đạt mục
tiêu là nâng cao trình độ của nhân dân để thực hành công cuộc đổi mới, nhu cầu đọc chưa được thỏa mãn,
phong trào đọc thiếu bền vững, chưa đủ sức cạnh tranh và góp phần đẩy lùi các tiêu cực trong xã hội. Thành
phần đọc co hẹp lại ở một số đối tượng. Mục đích đọc chưa gắn kết với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
Đọc sách chưa hình thành một nếp sống đẹp trong lớp người mới: lớp thanh thiếu niên thời đại thông tin. "So
với yêu cầu phát triển của sự nghiệp thư viện để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng sử dụng thư viện và nhu
cầu xây dựng xã hội đọc và xã hội học tập với việc xây dựng môi trường học tập suốt đời cho mọi người thì hệ
thống pháp luật hiện hành về thư viện đã bộc lộ nhiều hạn chế".
         Xuất phát của các hạn chế trên nằm ngay trong Pháp lệnh Thư viện, từ khái niệm về thư viện đến chức
năng, các tiêu chí phát triển chưa được xác định rõ ràng. Hơn 10 năm, các thư viện Việt Nam thực hiện Pháp
lệnh về thư viện đã tập trung vào chức năng này như tăng nhanh cơ sở vật chất, công nghệ, bổ sung vốn tài
liệu và xử lý nghiệp vụ chuyên môn và coi nhẹ công tác tổ chức vận động đọc sách trong xã hội. Vai trò tổ chức,
vận động, hướng dẫn đọc của thư viện trong xã hội có lúc mờ nhạt. Vì vậy chúng ta có ngay kết quả mà rất
nhiều báo chí đã lên tiếng là việc đọc bị sút kém, có nguy cơ báo động và nguy hiểm hơn là để bệnh lười đọc
ngày càng lấy lan trong xã hội, bệnh đọc sai mục đích, đọc hời hợt, đọc đối phó ngày càng nhiều. Điều mà báo
chí và dư luận chưa nói đến vì nó sẽ xảy ra sau một thời gian nữa nếu cứ tình trạng như hiện nay, do văn hóa
đọc sa sút, hiệu quả đọc ngày càng thấp, thì vị trí của thư viện sẽ bị tụt hạng so với các hoạt động văn hóa,
khoa học, giáo dục khác, và sự quan tâm của nhà nước, của xã hội đối với thư viện sẽ kém dần, các thư viện
sẽ dần lụi tàn.
         Trong dự thảo Luật thư viện đang chuẩn bị đệ trình Quốc hội thông qua, triết lý phát triển cũng nhạt nhòa
như Pháp lệnh thư viện. Đành rằng luật là văn bản có tính đến khoảng thời gian lâu dài cho sự phát triển
nhưng sự lâu dài đó không phái là vô tận, mà phải nhằm đến sự phát triển trong một thời gian thích hợp. Qua
thời gian đó, lại sửa luật để phù hợp với thời gian mới.
         Vậy trong giai đoạn trước mắt, mươi mười lăm năm tới cần phải tính đến triết lý phát triển thư viện như
thế nào?
         Hiện trạng văn hóa đọc đang cần được vực dậy, vì vậy triết lý phát triển thư viện giai đoạn sắp tới cần
hướng đến xây dựng một xã hội đọc. Hiện nay, việc chăm lo hoạt động đọc trong xã hội chưa có tổ chức nào
chịu trách nhiệm chính. Các đơn vị xuất bản, phát hành, giáo dục, công tác tư tưởng...không lấy việc tổ chức và
xây dựng văn hóa đọc làm chức năng chính của mình. Vì vậy chỉ có thư viện đảm nhận việc này là đúng nhất.
Tất nhiên thư viện là người chịu trách nhiệm chính, là nhạc trưởng để các ngành liên quan và toàn xã hội cũng
thực hiện. "Phái hình thành hệ thống thiết chế văn hóa đọc chủ yếu là mạng lưới thư viện. Trước đây, nhiều
tỉnh, thành phố đã xây dựng được mạng lưới thư viện đến tận cơ sở, làng, xã. Tuy nhiên, hệ thống này hoạt
động yếu, kém, cơ sở vật chất thiếu thốn, vốn ngân sách dành cho sách, báo ít ỏi nghèo nàn, cho nên phần
lớn các thư viện đều vắng bạn đọc, bùi phủ đầy sách báo. Văn hóa đọc cần được khơi dậy ngay từ cơ sở, tạo
thành phong trào quần chúng han đọc sách báo, cần phải đầu tư nhiều hơn nữa cho mạng lưới thư viện để
có nhiều đầu sách báo phong phú, đổi mới hình thức hoạt động thu hút đông đảo bạn đọc".
         Tất nhiên khi thư viện thực hiện chức năng tổ chức và phục vụ nhu cầu đọc cho mọi người thì các công
việc đầu tiên là phải được thể hiện chức năng này vào Luật Thư viện, sau đó là các điều chỉnh khác từ văn bản
quản lý đến các cơ chế chính sách, đào tạo cán bộ, và hoạt động nghiệp vụ cụ thể. Việc đầu tiên, cần sửa lại
Dự thảo Luật Thư viện. Trong mục 1 điều 2 của Dự thảo viết: "Thư viện là thiết chế văn hóa có chức năng thu
thập, lưu giữ, xử lý, tổ chức, bảo quản tài liệu để bảo tồn và phổ biến vốn tài liệu đáp ứng nhu cầu học tập,
nghiên cứu, thông tin và hưởng thụ văn hóa của mọi tầng lớp nhân dân, gớp phần nâng cao dân trí, đào tạo
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nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa, xã hội". Viết như thế vừa thừa
lại vừa thiếu. Thiếu là: Thư viện không chỉ là thiết chế văn hóa mà còn là thiết chế khoa học và giáo dục nữa.
Thiếu thứ hai là đã từ lâu, thư viện có chức năng tổ chức và phục vụ như cầu đọc của xã hội. Bây giờ, chức
năng đó càng cần thiết.
         Thức ở nhiều câu chữ, ví dụ: "Thư viện...có chức năng thu thập, lưu giữ, xử lý, tổ chức, bảo quản tài liệu
để bảo tồn và phổ biến vốn tài liệu đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, tông tin và hưởng thụ văn hóa của
mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học,
công nghệ, kinh tế, văn hóa, xã hội".
         Mục này, chỉ cần viết như sau: "Thư viện là thiết chế văn hóa, khoa học, giáo dục có chức năng thu thập,
tổ chức, bảo quản và bảo tồn sách vở, tài liệu và phục vụ nhu cầu đọc để góp phần xây dựng một xã hội học
tập bền vững".
         Trong mục 2 của dư luật: Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của thư viện, cần thêm một hoặc vài điều liên
quan đến tổ chức việc đọc trong xã hội, ví dụ có quy định về trách nhiệm của các thư viện tổ chức các hoạt
động tuyên truyền sách vở, hình thành các nhóm người đọc, quyền lợi của người đọc, tổ chức các dịch vụ phù
hợp với đặc điểm và nhu cầu ở từng vùng miền, đối tượng cụ thể...
         Và tất nhiên sẽ còn nhiều công việc khác nữa như điều chỉnh nội dung đào tạo, cơ cấu lại nguồn kinh
phí, tổ chức lại hệ thống hoạt động nghiệp vụ...nếu các thư viện lựa chọn một triết lý phù hợp cho sự phát triển.


